
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh Ghi chú

1 FI-1 Đậu Văn Hoàn 24/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50353967

2 FI-2 Dương Đình Hùng 12/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50355081

3 FI-3 Võ Văn Đạt 20/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50359251

4 FI-4 Lâm Bá Định 05/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50352890

5 FI-5 Trương Văn Đại 02/03/1992 Nam Ngư nghiệp 50352792

6 FI-6 Trần Phước Hưng 18/11/1995 Nam Ngư nghiệp 50357395

7 FI-7 Lê Hội Lương 19/01/1993 Nam Ngư nghiệp 50353888

8 FI-8 Nguyễn Văn Huê 06/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50353863

9 FI-9 Nguyễn Phương Nam 28/09/2002 Nam Ngư nghiệp 50353192

10 FI-10 Trần Văn Đăng Khoa 18/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50355078

11 FI-11 Nguyễn Văn Tình 20/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50353051

12 FI-12 Trương Đức Ninh 25/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50352769

13 FI-13 Trần Văn An 04/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50353175

14 FI-14 Trương Hữu Phước 08/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50354464

15 FI-15 Nguyễn Văn Sửu 25/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50354133

16 FI-16 Trần Công Nghĩa 10/04/1996 Nam Ngư nghiệp 50358217

17 FI-17 Đào Đức Thắng 25/10/2001 Nam Ngư nghiệp 50354120

18 FI-18 Trần Hoàng Thái 26/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50354869

19 FI-19 Hoàng Văn Khánh 15/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50355140

20 FI-20 Nguyễn Tiên Chiến 15/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50353024

21 FI-21 Thái Văn Dân 23/04/2003 Nam Ngư nghiệp 50354930

22 FI-22 Lê Bá Việt 03/02/1989 Nam Ngư nghiệp 51130590

23 FI-23 Nguyễn Đức Cảnh 15/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50353849

24 FI-24 Phan Bá Lâm 15/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50354075

25 FI-25 Phan Văn Phiệt 15/07/1996 Nam Ngư nghiệp 50354202

26 FI-26 Nguyễn Văn Thành 22/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50352923

27 FI-27 Phạm Thành Đạt 06/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50356707
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28 FI-28 Chu Minh Đức 18/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50354396

29 FI-29 Phạm Văn Mai 23/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50352351

30 FI-30 Nguyễn Tiến Vỵ 27/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50354625

31 FI-31 Hồ Phúc Quánh 30/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50353630

32 FI-32 Văn Tuần 12/04/1998 Nam Ngư nghiệp 50357383

33 FI-33 Hoàng Văn Quang 01/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50353811

34 FI-34 Nguyễn Đình Hào 23/04/2000 Nam Ngư nghiệp 50359668

35 FI-35 Lê Đình Phương 08/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50352868

36 FI-36 Nguyễn Viết Thao 19/12/1986 Nam Ngư nghiệp 51131476

37 FI-37 Nguyễn Văn Cường 20/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50351939

38 FI-38 Nguyễn Hữu Hoà 21/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50353082

39 FI-39 Nguyễn Thăng Long 23/03/1992 Nam Ngư nghiệp 50355018

40 FI-40 Hồ Văn Triều 24/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50354085

41 FI-41 Nguyễn Văn Thành 20/01/1991 Nam Ngư nghiệp 50352846

42 FI-42 Dương Đình Thanh 24/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50350115

43 FI-43 Nguyễn Văn Nam 03/10/2003 Nam Ngư nghiệp 50352327

44 FI-44 Lê Thanh Tiến 14/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50353017

45 FI-45 Trần Văn Hòa 24/08/1989 Nam Ngư nghiệp 50353943

46 FI-46 Hoàng Văn Huy 13/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50543261

47 FI-47 Phạm Văn Việt 29/11/2001 Nam Ngư nghiệp 50542221

48 FI-48 Lê Thạc Luân 02/07/1994 Nam Ngư nghiệp 50353910

49 FI-49 Hồ Quang Nhân 25/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50353902

50 FI-50 Hoàng Văn Thắng 04/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50352225

51 FI-51 Lê Văn Dũng 26/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50352985

52 FI-52 Nguyễn Văn Thắng 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50354024

53 FI-53 Trần Văn Phong 30/11/2001 Nam Ngư nghiệp 50358339

54 FI-54 Ngô Văn Hải 26/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50352594

55 FI-55 Nguyễn Hữu Dũng 12/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50352933

56 FI-56 Phạm Huy Hoàng 01/06/1999 Nam Ngư nghiệp 50356862



57 FI-57 Trần Đăng Hướng 15/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50356963

58 FI-58 Cao Xuân Trung 07/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50546702

59 FI-59 Nguyễn Hữu Sinh 17/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50351943

60 FI-60 Trịnh Văn Tú 05/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50353950

61 FI-61 Phan Văn Phương 10/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50354568

62 FI-62 Trần Đức Hà 13/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50354227

63 FI-63 Trương Thế Anh 04/01/1997 Nam Ngư nghiệp 50355306

64 FI-64 Võ Văn Hải 07/12/1995 Nam Ngư nghiệp 50354551

65 FI-65 Hoàng Văn Bình 07/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50352630

66 FI-66 Nguyễn Anh Quyền 01/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50356576

67 FI-67 Nguyễn Văn Tường 22/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50353699

68 FI-68 Hoàng Thị Lụa 10/09/1998 Nữ Ngư nghiệp 90901361

69 FI-69 Võ Diễm My 02/06/1999 Nữ Ngư nghiệp 90904937

70 FI-70 Cao Văn Phương 23/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50352742

71 FI-71 Trần Trí Khanh 05/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50352400

72 FI-72 Dương Văn Tuấn 04/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50352269

73 FI-73 Hoàng Văn Hoài 06/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50352865

74 FI-74 Lý Phố Biển 23/03/1992 Nam Ngư nghiệp 50358343

75 FI-75 Ngô Bình Thuận 26/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50359657

76 FI-76 Phạm Đình Nhớ 12/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50358333

77 FI-77 Võ Trọng 28/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50358468

78 FI-78 Ngô Anh Đức 01/05/2005 Nam Ngư nghiệp 50355162

79 FI-79 Dương Quang Linh 15/05/1998 Nam Ngư nghiệp 50354402

80 FI-80 Võ Văn Duy 07/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50354395


